
STT QUY CÁCH TỤ KÍCH THƯỚC ĐƠN GIÁ

1
Bộ điều khiển 6C
( MS - 6Q ) - 380V

144 * 144  3,600,000 

2
Bộ điều khiển 8C
( MS - 8Q ) - 380V

144 *144 3,990,000

3
Bộ điều khiển 12C
( MS - 12Q ) - 380V

144 *144 4,990,000 

1
Bộ điều khiển 5C 
( R5 ) (220V-380V)

96 * 96 3,400,000

2
Bộ điều khiển 8C
( R8 ) (220VP-380V)

144 * 144 4,200,000

3
Bộ điều khiển 14C
( R14 ) (220V-380V)

144 * 144 7,700,000

1
Bộ điều khiển 6C
( PFR96P - 220/415 - 50 )

96 * 96 3,570,000

2
Bộ điều khiển 6C
( PFR60 - 220/415 - 50 )

144 * 144 3,680,000

3
Bộ điều khiển 8C
( PFR80 - 220/415 - 50 )

144 * 144 3,980,000

4
Bộ điều khiển 12C
( PFR120 - 220/415 - 50 )

144 * 144 4,520,000

5
Bộ điều khiển 14C
( PFR140 - 415 - 50 )

144 * 144 5,150,000

IV/. JKL - CHINA

1
Bộ điều khiển 6C
( JKL5CF - 6 ) - 380V

113 * 113 850,000

2
Bộ điều khiển 12C
( JKL5CF - 12 ) - 380V

113 * 113 950,000

V/. SK - VN

1
Bộ điều khiển 4C - 220V
( QR - X4 ) 

96 * 96 800,000

2
Bộ điều khiển 6C - 220V
( QR - X6 )

144 * 144 1,300,000

3
Bộ điều khiển 12C - 220V
( QR - X12 )

144 * 144 2,100,000

GHI CHÚ:

1/-  Giá trên Chưa bao gồm 10% VAT.

2/- Thời gian bảo hành : 12 Tháng (Kể từ ngày xuất kho).
          ************* Liên hệ với chúng tôi để có được hệ số chiết khấu tốt nhất**************

I/. SHIZUKI :

II/. DUCATI (REGO) :

III/. MIKRO : 

CÔNG TY TNHH TM-DV-KT ĐIỆN THIÊN THÀNH
25 Trần Tướng Công, Phường 10, Quận 5,TP.HCM

ĐT : (84.8) 38551292 - (84.8) 38554675      Fax : (84.8) 38553645 

BẢNG GIÁ BỘ ĐIỀU KHIỂN

(Áp dụng từ ngày 01/02/2023)


